
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 FL18V1X024 Lâm Quang Khải ET18V1X1 2,250,000    28/10/2019

2 LK1832X198 Lâm Thị Kiều Mi EF1832X1 2,000,000    28/10/2019

3 XH1880X007 Lưu Ngọc Diễm Nhi ET1880X1 2,500,000    28/10/2019

4 LK1832X193 Nguyễn Thị Thu Lam EF1832X1 2,000,000    29/10/2019

5 KT1822X115 Võ Văn Xuân EF1822X1 3,000,000    29/10/2019

6 KT1822X107 Nguyễn Thị Hồng Linh EF1822X1 3,000,000    29/10/2019

7 KT1822X110 Lâm Thị Thanh Phương EF1822X1 2,500,000    29/10/2019
 500.000 đồng học phí đợt 

trước dư đã chuyển sang 

học phí đợt này 

8 KT1821X006 Phạm Công Kha ET1821X2 1,500,000    30/10/2019

9 TM1820X121 Trần Vũ Thúy Hương EF1820X1 3,000,000    30/10/2019

10 KT1820X012 Phạm Yến Nhi ET1820X1 2,750,000    30/10/2019

11 XH1880X048 Nguyễn Em Bé ET1880X1 2,500,000    31/10/2019

12 KT1822X002 Lê Phan Tấn Lộc ET1822X1 3,000,000    31/10/2019

13 KT1822X133 Huỳnh Thị Cẩm Tiên EF1822X1 750,000       31/10/2019

14 FL18V1X029 Nguyễn Thị Thoa ET18V1X1 2,250,000    01/11/2019

15 KT1820X116 Tăng Thị Mỹ Trúc EF1820X1 3,000,000    01/11/2019

16 HN1932X034 Huỳnh Thị Hoàng Mỹ ET1932X1 1,500,000    01/11/2019

17 KT1822X154 Phan Hoàng Trung  EF1822X1 3,000,000    02-09/11/2019

18 KT1821X010 Lê Thị Bích Phượng ET1821X2 1,500,000    03/11/2019

19 LK1832X029 Lê Thị Nhanh ET1832X1 2,000,000    05/11/2019

20 FL18V1X048 Nguyễn Minh Trưởng ET18V1X1 3,000,000    07/11/2019

21 FL18V1X058 Phạm Văn Huồng ET18V1X1 2,250,000    08/11/2019

22 KG1832X229 Nguyễn Thanh Phong EF1832X1 2,000,000    09/11/2019

Thời gian:  28/10/2019 - 10/11/2019
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